	
	



	ĐỀ SỐ 11
(((((
	ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ 1

Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Quá trình quang hợp giải phóng ôxi. Nguồn gốc của ôxi thoát ra trong quá trình quang hợp từ chất nào sau đây?

A. H2O
B. APG
C. CO2
D. ATP
Câu 2. Cơ chế đóng mở khí khổng là do

A. hai tế bào hình hạt đậu có cấu trúc khác nhau nên trương nước khác nhau.


B. sự co giãn không đều giữa mép trong và mép ngoài của tế bào khí khổng.

C. áp suất thẩm thấu trong tế bào khí khổng luôn thay đổi.


D. sự thiếu hay thừa nước của 2 tế bào hình hạt đậu.
Câu 3. Khi thở ra, không khí qua các phần của đường hô hấp theo trật tự

A. các phế nang
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 phế quản 
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 khí quản 
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mũi 
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 hầu


B. các phế nang 
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khí quản 
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 phế quản 
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 hầu 
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C. các phế nang 
[image: image9.wmf]®

 phế quản 
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 khí quản 
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 hầu 
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D. phế quản 
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 các phế nang 
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 khí quản 
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 hầu 
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 mũi
Câu 4. Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa ở động vật diễn ra theo hướng nào sau đây?

A. Tiêu hóa nội bào 
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 tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào 
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 tiêu hóa ngoại bào.

B. Tiêu hóa ngoại bào 
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 tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào
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 tiêu hóa nội bào.

C. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào 
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 tiêu hóa nội bào 
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 tiêu hóa ngoại bào.


D. Tiêu hóa nội bào 
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 tiêu hóa ngoại bào 
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 tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.
Câu 5. Bộ NST của một loài 2n = 24. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Số NST ở thể đa bội chẵn là 24 hoặc 48.

B. Số NST ở thể đơn bội là 12 hoặc 18.

C. Số NST ở thể dị bội là 25 hoặc 36.

D. Số NST ở thể đa bội là 36 hoặc 48.
Câu 6. Sự khác biệt chủ yếu trong quá trình nguyên phân của tế bào động vật và thực vật ở điểm

A. Tế bào thực vật không tạo thoi vô sắc khi thực hiện nguyên phân.

B. Kì cuối của nguyên phân ở tế bào thực vật trong tế bào chất hình thành 1 vách ngăn chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con.


C. Tế bào thực vật không thực hiện nhân đôi nhiễm sắc thể ở kì trung gian mà ở kì đầu.

D. Tế bào thực vật không phá vỡ màng nhân trong quá trình phân bào.
Câu 7. Sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n của loài tạo thể

A. bốn.
B. tứ bội.
C. bốn kép.
D. dị bội lệch.
Câu 8. Trong quá trình phân bào, cơ chế tác động của cônsixin là

A. cản trở sự hình thành thoi vô sắc.
B. làm cho tế bào to hơn bình thường.

C. cản trở sự phân chia của tế bào chất.
D. làm cho bộ nhiễm sắc thể tăng lên.
Câu 9. Mô tả nào dưới đây là không đúng với điểm giống nhau giữa thể đa bội và dị bội?

A. Đều thuộc dạng đột biến số lượng NST.


B. Đều do rối loạn phân li của toàn bộ bộ NST trong quá trình phân bào nguyên phân hoặc giảm phân.
C. Đều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.

D. Đều có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng hoặc tế bào sinh dục.
Câu 10. Chất cônsixin ngăn cản sự hình thành thoi vô sắc nên thường dùng để gây đột biến

A. gen
B. cấu trúc NST
C. thể đa bội.
D. thể dị bội.
Câu 11. NST ở trạng thái kép tồn tại trong quá trình nguyên phân ở

A. kì trung gian đến hết kì giữa.
B. kì trung gian đến hết kì sau.

C. kì trung gian đến hết kì cuối.
D. kì giữa, kì sau, kì cuối.
Câu 12. Tế bào sinh tinh của một loài động vật có trình tự các gen như sau:
+ Trên cặp NST tương đồng số 1: NST thứ nhất là ABCDE và NST thứ hai là abcde.
+ Trên cặp NST tương đồng số 2: NST thứ nhất là FGHIK và NST thứ hai là fghik.
Loại tinh trùng có kiểu gen ABCde và Fghik xuất hiện do cơ chế

A. Chuyển đoạn không tương hỗ.
B. Chuyển đoạn tương hỗ.

C. Trao đổi chéo.

D. Đảo đoạn.
Câu 13. Trong mô đang phân chia nguyên phân, xét hai nhóm tế bào trong đó hàm lượng ADN trong mỗi tế bào thuộc nhóm một chỉ bằng một nửa hàm lượng ADN trong mỗi tế bào thuộc nhóm hai. Tế bào thuộc nhóm một đang ở X, tế bào thuộc nhóm hai đang ở Y. X và Y lần lượt là

A. pha G2 và pha G1.
B. pha G1 và kì đầu.
C. kì đầu và kì giữa.
D. pha G2 và kì đầu.
Câu 14. Vào kì sau của nguyên phân, trong mỗi tế bào của người có

A. 46 nhiễm sắc thể đơn.
B. 92 nhiễm sắc thể kép.
C. 46 crômatit.
D. 92 tâm động.
Câu 15. Khi chiếu xạ với cường độ thích hợp lên hạt đang nẩy mầm, đỉnh sinh trưởng, chồi ngọn người ta mong muốn tạo ra loại biến dị nào sau đây?

A. Đột biến giao tử.
B. Đột biến tiền phôi.
C. Đột biến xôma.
D. Đột biến đa bội.
Câu 16. Rối loạn cơ chế tự nhân đôi ADN làm phát sinh

A. đột biến gen.

B. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.


C. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
D. đột biến nhiễm sắc thể.
Câu 17. Một loài có bộ NST lưỡng bội kí hiệu là AaBb. Nếu tế bào của loài tham gia giảm phân mà cặp NST Aa không phân li ở giảm phân I, bộ NST trong các giao tử có thể là

A. AaB, AAB, aab, B, b.
B. Aab, b hoặc AAB, B.
C. AAB, B hoặc AaB, b.
D. AaB, b hoặc Aab, B.
Câu 18. Ở một loài cây, chiều cao của cây được quy định bởi 3 gen (mỗi gen gồm 2 alen) phân li độc lập, tác động cộng gộp với nhau. Trung bình cứ mỗi alen trội trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 10cm. Người ta tiến hành lai giữa cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được cây thế hệ lai F1 có chiều cao 180cm. Nếu cho F1 tự thụ phấn thì thu được cây có chiều cao 200 cm chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 19. Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt, gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai: 
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cho F1 có kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3,75%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi cái F1 có kiếu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là

A. 10%.
B. 21,25%.
C. 10,625%.
D. 15%
Câu 20. Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn thu được thế hệ con F2 có tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Cho F2 tự thụ phấn thu được F3. Tính theo lí thuyết, xác suất để bắt gặp 3 cây ở F3 trong đó có 2 cây hoa đỏ và 1 cây hoa trắng là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image33.wmf]135

512


Câu 21. Ở thuốc lá, người ta tiến hành phép lai P: AaBB 
[image: image34.wmf]´

 AAbb thu được con lai F1. Giả sử trong số các con lai F1 có các kiểu gen:
I. AAaaBB.    II.AAaaBb.        III.AABBb.           IV.AaBBb.     V.AABbb.
VI. AaBbb.
VII. AAaBBb.
VIII. AAABBb.    IX. AAaBbb.  X. AAABbb.
Số kiểu gen thuộc thể ba là

A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 22. Ở một loài thực vật xét 3 gen trên NST thường, mỗi gen có 2 alen trội hoàn toàn. Thực hiện phép lai giữa một cơ thể dị hợp 3 cặp gen với một cơ thể đồng hợp lặn về 3 cặp gen này thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 4 : 4 : 4 : 4 : 3 : 3 : 3 : 3. Kết luận nào sau đây đúng?

A. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST có hoán vị gen.

B. 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau.

C. 3 cặp gen nằm trên 1 cặp NST có hoán vị gen.

D. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST và liên kết hoàn toàn.
Câu 23. Theo dõi sự di truyền của hai tính trạng được quy định bởi hai cặp gen và di truyền trội, lặn hoàn toàn.
Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B-: 5A-bb: laaB-: 3aabb thì kiểu gen và tần số hoán vị gen của P là

A. 
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và hoán vị gen 1 bên với f = 25%
B. 
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và với f = 37,5%


C. 
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và với f = 8,65%
D. 
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Câu 24. Cho biết tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen giữa D và E với tần số 40%. Ở đời con của phép lai 
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, loại kiểu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 

A. 50%.
B. 43,7%.
C. 30,0%.
D. 75%.
Câu 25. Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb (mỗi gen nằm trên một NST thường) giảm phân bình thường tạo ra 4 loại giao tử. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử tạo ra là

A. 3:3:1:1.
B. 1:1:1:1.
C. 2: 2:2:1.
D. 1:1: 2: 2.
Câu 26. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng một NST. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu được đời con phân li theo tỉ lệ: 310 cây thân cao, quả tròn : 190 cây thân cao, quả dài: 440 cây thân thấp, quả tròn : 60 cây thân thấp, quả dài. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tần số hoán vị giữa hai gen nói trên là

A. 6%
B. 12%
C. 24%
D. 36%.
Câu 27. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen D, d quy định. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F1 có bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao?

A. 9
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 28. Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb tương tác theo kiểu bổ sung. Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Gen D quy định quả to trội hoàn toàn so với alen d quy định quả nhỏ. Các gen phân li độc lập với nhau. Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 2 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Cho cây P giao phấn với một cây khác thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1. Cho rằng không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, có bao nhiêu sơ đồ lai phù hợp với phép lai giao phấn của cây P với cây khác trên?

A. 1 phép lai.
B. 4 phép lai.
C. 3 phép lai.
D. 2 phép lai.
Câu 29. Ở người, bệnh bạch tạng do gen d gây ra, gen D quy định da bình thường. Những người bị bệnh bạch tạng được gặp với tần số 0,01%. Tỉ lệ người không mang gen gây bệnh bạch tạng là

A. 1,98%.
B. 98,01%.
C. 99,99%.
D. 96,04%.
Câu 30. Ở người, một gen trên nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là

A. 37,5%.
B. 50%
C. 43,75%.
D. 62,5%.
Câu 31. Một tế bào sinh dục xét cặp NST tương đồng có 2 nhiễm sắc thể trong đó 1 NST có nguồn gốc từ bố là A; 1 NST có nguồn gốc từ mẹ là a.
Cho các phát biểu sau:
I. Nếu giảm phân bị rối loạn xảy ra trên cặp NST đó ở lần phân bào I có thể xuất hiện các giao tử Aa, O. 
II. Nếu giảm phân bị rối loạn xảy ra trên cặp NST đó ở lần phân bào II có thể xuất hiện các giao tử AA, aa, O.
III. Tế bào giảm phân bình thường không có đột biến sẽ cho tối đa 2 loại giao tử.
IV. Các loại giao tử do rối loạn xảy ra ở lần phân bào I hoặc II kết hợp với các loại giao tử bình thường thì sẽ có tối đa 6 kiểu hợp tử dạng 2n - 1 và 2n + 1.
Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32. Những phân tích di truyền cho biết ở cà chua gen A xác định tính trạng quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a xác tính trạng quả màu vàng. Lai cây cà chua tứ bội AAaa với cây cà chua tứ bội Aaaa. Cho các phát biểu sau:
I. Tỉ lệ phân tính về kiểu gen ở F1 là 1AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : laaaa.
II. Tỉ lệ phân tính về kiểu hình ở F1 là 11 đỏ : 1 trắng.
III. Cây cà chua có kiểu gen AAaa khi giảm phân có thể tạo ra các giao tử: 1AA: 4Aa : laa.
IV. Cây cà chua AAaa chỉ được tạo ra bằng cách tứ bội hóa cây lưỡng bội có kiểu gen Aa.
Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Một hợp tử khi phân bào bình thường liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tạo ra tương đương với 329 NST đơn. Gen B nằm trên NST trong hợp tử dài 0,51
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 và có A = 30% số lượng nuclêic của gen. Môi trường tế bào đã cung cấp 63000 nuclêôtít cho quá trình tự sao của gen đó trong 3 đợt phân bào của hợp tử nói trên. Cho các phát biểu sau:
I. Có hiện tượng dị bội thể xảy ra ngay từ khi hợp tử được hình thành.
II. Tổng số NST trong các tế bào được tạo ra từ hợp tử là 376 NST.
III. Gen B nằm trên NST bình thường.
IV. Số lượng nuclêôtit trong gen B là 3000.
Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 34. Ở một loài hoa, cho giao phấn cây có kiểu hình hoa đỏ với cây có kiểu hình hoa trắng (P) thu được thế hệ F1 xuất hiện đồng loạt cây có kiểu hình hoa đỏ. F1 tự thụ phấn, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong số các cây ở thế hệ F2, cây thuần chủng về kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ là 
[image: image41.wmf]1
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II. Trong số các cây ở thế hệ F2 , cây hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
[image: image42.wmf]1
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III.  Trong số các cây ở thế hệ F2 , cây hoa trắng không thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
[image: image43.wmf]3
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IV.  Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ ở F2, xác suất để được cá thể không thuần chủng là 
[image: image44.wmf]1
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A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 35. Khi nghiên cứu về tính trạng hạt, người ta cho giao phấn cây kiểu hình hạt tròn với cây có kiểu hình hạt dài (P), thu được thế hệ F1 có 100% cây kiểu hình hạt tròn. F1 tự thụ phấn thu được F2 có 405 cây hạt tròn, 315 cây hạt dài. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong số các cây ở thế hệ F2 , cây thuần chủng về kiểu hình hạt tròn là 45 cây.
II. Trong số các cây ở thế hệ F2, cây hạt tròn không thuần chủng là 360 cây.
III. Trong số các cây ở thế hệ F2, cây hạt dài không thuần chủng là 205 cây.
IV. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ ở F2 , xác suất để được cá thể không thuần chủng là 
[image: image45.wmf]1
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A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 36. Xét tính trạng màu lông ở một loài động vật, khi cho con đực lông đen giao phối với con cái lông trắng (P), thu được F1 có 100% con lông đen. Cho F1 
[image: image46.wmf]´

 F1 thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 56,25% con lông đen : 43,75% con lông trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở F2, các cá thể lông đen có tỉ lệ kiểu gen là lAAbb : 2Aabb : laaBB : 2aaBb : laabb.
II. Trong tổng số cá thể lông đen ở F2, tỉ lệ giao tử được tạo ra là 4AB : 2Ab : 2aB : lab.
III. Cho tất cả các cá thể lông trắng ở F2 giao phối ngẫu nhiên thu được F3 có kiểu hình lông trắng chiếm tỉ lệ 
[image: image47.wmf]7
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IV. Trong các cá thể lông trắng ở F2, tỉ lệ giao tử 
[image: image48.wmf]1
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Ab : 
[image: image49.wmf]1
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aB : 
[image: image50.wmf]1
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A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 37. Một loài thực vật, màu hoa đỏ 
do gen trội A quy định, a tương ứng quy định hoa trắng. Người ta giao phấn các cây hoa đỏ với nhau, F1 thu được cây hoa trắng. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ F1 giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là

A. 4 hoa đỏ : 5 hoa trắng
B. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng
C. 8 hoa đỏ : 1 hoa trắng
D. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng
Câu 38. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A1 quy định hoa đỏ, A2 quy định hoa hồng, A3 quy định hoa vàng, A4 quy định hoa trắng. Các alen trội hoàn toàn theo thứ tự A1 >> A2 >> A3 >> A4. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau đây có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. Lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng có thể cho 4 loại kiểu hình.
II. Lai cây hoa hồng với cây hoa vàng có thể cho F1 có tỉ lệ 2 hồng : 1 vàng : 1 trắng.
III. Lai cây hoa hồng với cây hoa trắng có thể cho F1 không có hoa trắng.
IV. Lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng sẽ cho F1 có tỉ lệ hoa vàng nhiều nhất là 25%.

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 39. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu hình 19 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Ở F2, có tỉ lệ kiểu hình 4 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 0,55AA : 0,4Aa : 0,05aa.
II. Tần số alen A, a của thế hệ P là 0,75 và 0,25.
III. Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 17 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng.
IV. Nếu P giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Ở một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số người bị mắc một bệnh di truyền đơn gen là 4%. Phả hệ dưới đây cho thấy một số thành viên (màu đen) bị bệnh này, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
                    [image: image51.png]ity





I. Người số (9) chắc chắn không mang alen gây bệnh.
II. Có tối đa 2 người trong phả hệ trên có thể không mang alen gây bệnh.
III. Xác suất người số (3) có kiểu gen dị hợp tử là 50%.
IV. Xác suất cặp vợ chồng (3) và (4) sinh con bị bệnh là 16,7%.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
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